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Năm học 2020-2021 

 
Căn cứ Kế hoạch giáo dục nhà trường của Trường THPT Tân Túc năm học 2020-

2021, Tổ Lý - Công nghệ xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2020-2021 như sau: 
 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

1. Bối cảnh năm học 

Năm học 2020-2021 nhà trƣờng tích cực triển khai Chƣơng trình hành động thực 

hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành trung 

ƣơng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Thực hiện có hiệu quả nội 

dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành bằng những việc làm thiết thực 

đồng thời tiếp tục đổi mới công tác quản lí, nâng cao chất lƣợng giáo dục toàn diện. 

Đổi mới phƣơng pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo 

của học sinh, tăng cƣờng kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng giải quyết các vấn 

đề thực tiễn. Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động nghiên cứu khoa 

học của học sinh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học. 

Thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tƣ 

tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,tiếp tục cuộc vận động “Hai không” và phong 

trào thi đua “Trƣờng học thân thiện, học sinh tích cực”; “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gƣơng 

tự học và sáng tạo”. 

Trên cơ sở những kết quả đạt đƣợc trong năm học qua và yêu cầu của năm học mới 

các thành viên trong tổ Vật Lý - Công Nghệ tiếp tục cố gắng phấn đấu đạt thành tích cao 

trong năm học tới. 

2. Thuận lợi 

Đƣợc sự quan tâm và chỉ đạo sâu sát của Ban giám hiệu trƣờng THPT Tân Túc. 

Giáo viên trong tổ có kinh nghiệm giảng dạy, có trình độ chuyên môn vững vàng, tận 

tân và trách nhiệm với công việc đƣợc giao. 

Nhà trƣờng đã có những đầu tƣ về trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy và thực hành 

theo đặc trƣng của chuyên môn, đặc biệt là những trang thiết bị hiện đại cơ bản đáp ứng đủ 

nhu cầu dạy học. 

Cơ sở vật chất phục vụ dạy học ngày càng tăng về số lƣợng và chất lƣợng, cảnh 

quan, môi trƣờng, điều kiện dạy học ngày càng đƣợc cải thiện. 
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3. Khó khăn 

Khả năng tự học của học sinh còn yếu. 

Một số học sinh còn chƣa chăm học, ham chơi và thiếu động cơ và phƣơng pháp học 

tập đúng đắn. 

Chất lƣợng đầu vào của học sinh còn thấp nên giáo viên gặp nhiều khó khăn trong 

công tác giảng dạy cũng nhƣ bồi dƣỡng học sinh giỏi. 

Cuộc sống của các giáo viên còn nhiều khó khăn.  

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp, vừa đảm 

bảo nhiệm vụ dạy học, vừa đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch. 

4. Tình hình đội ngũ năm học 2020-2021 

STT Họ và tên 
Giới tính Đảng 

viên 

Trình 

độ 
Đạt chuẩn 

Chuyên 

Môn 

1 Lê Quý Giang Nam X Thạc sĩ Trên chuẩn  Vật lý 

2 Võ Thị Ngọc Lý Nữ  Thạc sĩ Trên chuẩn Vật lý 

3 Tạ Lê Duy  Nam X Đại học Đạt chuẩn Vật lý 

4 Huỳnh Thị Phƣơng Lan Nữ  Đại học Đạt chuẩn Vật lý 

5 Nguyễn Thị Minh Quỳnh Nữ  Đại học Đạt chuẩn Vật lý 

6 Nguyễn Thị Thùy Quyên Nữ  Đại học Đạt chuẩn Vật lý 

7 Nguyễn Tứ Đình Trí Nam  Thạc sĩ Trên chuẩn Vật lý 

8 Phan Thị Mộng Linh Nữ X Đại học Đạt chuẩn Vật lý 

9 Dƣơng Trƣờng Thạnh Nam  Đại học Đạt chuẩn Vật lý 

 

II. CÁC MỤC TIÊU NĂM HỌC 

1. Xây dự kế hoạch dạy học theo Quyết định 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 

tháng 05 năm 2006 của Bộ giáo dục và Đào tạo về ban hành chƣơng trình giáo dục phổ 

thông. 

Tổ Vật Lý – Công Nghệ sẽ đổi mới phƣơng pháp dạy học theo hƣớng phát triển năng 

lực học sinh, phát huy tính chủ động sáng tạo của ngƣời học, tăng cƣờng kỹ năng thực hành, 

vận dụng kiến thức giải quyết các vấn đề trong thực tiễn. Đa dạng hóa các hình thức học 

tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho 

học sinh để nâng cao chất lƣợng học tập. 

2. Thực hiện đúng và đủ công tác dạy học tự chọn, lồng ghép. 
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Thực hiện đúng theo phân phối chƣơng trình của Bộ, không cắt xén, thay đổi cấu trúc 

chƣơng trình. 

Thực hiện nghiêm túc giảm tải chƣơng trình. 

Thực hiện đầy đủ các bài thí nghiệm cho từng khối lớp. 

Thực hiện chƣơng trình đúng mục đích, yêu cầu theo từng bài, từng chƣơng, từng 

khối lớp. 

3. Thực hiện dạy học theo chủ đề tích hợp 

Dạy học theo định hƣớng giáo dục STEM đề cao hoạt động thực hành và phƣơng 

pháp mô hình trong giải quyết các vấn đề của thực tiển cuộc sống thông qua hoạt động 

nhóm, hoạt động tập thể, hoạt động cộng đồng. 

Tổ chức số tiết dạy theo định hƣớng giáo dục STEM tối thiểu 2 tiết/HK. 

Sau khi kiểm tra học kì II, tổ chức ôn tập cho học sinh 12 theo chuyên đề để phục vụ 

cho học sinh thi THPTQG. 

4. Dạy học 2 buổi/ngày 

Thực hiện đúng quy định về giờ dạy 2 buổi/ngày. 

Buổi 2 học sinh sẽ đƣợc ôn tập, bổ sung kiến thức và tham gia hoạt động của câu lạc 

bộ Vật Lý 

5. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào trong công tác giảng dạy 

Sử dụng phần mềm dạy học trong giảng dạy. 

Sử dụng bảng tƣơng tác trong các tiết dạy giáo án điện tử. 

Sử dụng hiệu quả phần mền VietSchool. 

6. Đổi mới phƣơng pháp dạy học và kiểm tra đánh giá 

* Đổi mới phƣơng pháp giảng dạy: 

Đổi mới phƣơng pháp giảng dạy: dạy học theo phƣơng pháp “Bàn tay nặn bột”, “Dạy 

học theo dự án”, dạy học theo định hƣớng giáo dục STEM… 

Thực hiện đúng phƣơng pháp giảng dạy đặc trƣng của bộ môn Vật Lý, dạy lý thuyết 

phải kết hợp với thực hành thí nghiệm. 

  * Kiểm tra đánh giá theo quy định chung của Sở GDĐT. 

7. Đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn 

Triển khai sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn theo nghiên cứu bài học, dạy học theo chủ 

đề gắn với thực tiển cuộc sống, dạy học theo định hƣớng giáo dục STEM. 

Tổ chức soạn thảo, bổ sung, hoàn chỉnh các tài liệu dạy học trong trƣờng phù hợp với 

đối tƣợng học sinh để nâng cao chất lƣợng dạy học và tạo sự đồng đều trong dạy học giữa 

các lớp trong nhà trƣờng. 
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Triển khai dạy học theo định hƣớng giáo dục STEM đề cao các hoạt động thực hành 

và phƣơng pháp mô hình trong giải quyết các vấn đề của thực tiễn cuộc sống thông qua hoạt 

động của nhóm, tập thể, cộng đồng. 

III. CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN 

1. Xây dựng tƣ tƣởng, đạo đức tác phong của giáo viên trong tổ 

a) Chỉ tiêu: 

100% GV trong tổ có tƣ tƣởng chính trị vững vàng, đạo đức tác phong gƣơng mẫu 

rèn luyện trở thành tấm gƣơng sáng cho học sinh noi theo. 

Tổ đạt tổ vững mạnh về tƣ tƣởng chính trị. 

b) Biện pháp thực hiện: 

Chấp hành tốt chủ trƣơng, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nƣớc, nội quy cơ 

quan. 

Tham gia đầy đủ các buổi bồi dƣỡng chính trị. 

Gƣơng mẫu trong công tác, gần gũi với học sinh, xây dựng khối đoàn kết nội bộ. 

2. Giữ vững và nâng cao chất lƣợng, hạn chế học sinh bỏ học, đảm bảo công tác 

phổ cập giáo dục 

a. Chỉ tiêu: 

Tỷ lệ lƣu ban, bỏ học không quá 3 %. 

Tỷ lệ chuyên cần 95 %. 

Hoàn thành tốt công tác giữ vững và nâng cao chất lƣợng, hạn chế học sinh bỏ học, 

đảm bảo công tác phổ cập giáo dục. 

b. Biện pháp thực hiện: 

Tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức học tập của học sinh.  

Nâng cao vai trò của GVCN trong công tác vận động học sinh đến lớp. 

Nâng cao chất lƣợng dạy học phù hợp với năng lực trình độ học sinh, phƣơng pháp 

dạy học đổi mới tạo hứng thú cho học sinh, ôn tập phụ đạo cho học sinh yếu kém. 

Phối hợp với nhà trƣờng tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp cho học sinh trong 

các tiết sinh hoạt để thu hút học sinh tham gia. 

Tăng cƣờng công tác kiểm tra, đánh giá học sinh.  

Thƣờng xuyên quan tâm, động viên, giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh gia đình 

khó khăn. 

Tổ chức các lớp phụ đạo cho học sinh yếu vào chiều thứ 4 trong tuần. Thầy (cô) từng 

lớp mình phụ trách. 

Tổ trƣởng chuyên môn thƣờng quan tâm, đôn đốc, nhắc nhở giáo viên phụ đạo học 

sinh yếu kém. 
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3. Nâng cao chất lƣợng giáo dục, đẩy mạnh giáo dục học sinh giỏi, phụ đạo học 

sinh yếu. 

a) Về nâng cao chất lƣợng giáo dục toàn diện. 

- Các chỉ tiêu: 

- 100% giáo viên đạt lao động tiên tiến. 

- Tổ đạt tập thể lao động xuất sắc. 

          Thực hiện đầy đủ chƣơng trình, đúng hƣớng dẫn giảm tải chƣơng trình của Bộ giáo 

dục và đào tạo, không cắt xét, bỏ nội dung dạy học. 

Có Kế hoạch dạy học chi tiết theo từng khối lớp (theo định hƣớng đổi mới) đƣợc 

lãnh đạo nhà trƣờng phê duyệt. 

- Biện pháp thực hiện. 

Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, đúng tiến độ, phù hợp với trình độ học 

sinh. 

Soạn giáo án đầy đủ trƣớc khi lên lớp, giáo án soạn theo định hƣớng phát triển năng 

lực học sinh, phù hợp đối tƣợng. 

Đổi mới phƣơng pháp dạy học, Tổ chuyên môn tổ chức tăng cƣờng dạy học theo 

hƣớng phát huy tính tích cực, sáng tạo trong học tập của học sinh, giúp học sinh vận dụng 

kiến thức trong giải quyết vấn đề thực tiễn. 

Đổi mới phƣơng pháp kiểm tra đánh giá theo hƣớng chú trọng đánh giá phẩm chất và 

năng lực của học sinh, tăng cƣờng các câu hỏi mở, câu hỏi vận dụng và liên hệ  thực tế cuộc 

sống, những câu hỏi mở và vận dụng đều đƣợc giáo viên thống nhất trong quá trình giảng 

dạy. 

Vận dụng tốt các phƣơng pháp dạy học vào các đối tƣợng khác nhau. Tăng cƣờng rèn 

luyện kĩ năng cho học sinh, bám sát đối tƣợng. 

Ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy một cách hiệu quả, tăng cƣờng tích hợp 

liên môn, bảo vệ môi trƣờng, bảo vệ pháp luật, bảo vệ hòa bình, tham gia trang web trƣờng 

học trực tuyến. 

b) Về bồi dƣỡng học sinh giỏi 

- Các chỉ tiêu: 

Đội tuyển HSG tham dự thi HSG cấp thành phố môn Vật Lý (03 HS khối 10, 03 HS 

khối 11, 04 HS khối 12). 

Tham gia tích cực các Hội thi, hoạt động chuyên môn do Sở Giáo Dục và Đào Tạo tổ 

chức. 

- Biện pháp thực hiện: 

Xây dựng chƣơng trình bồi dƣỡng học sinh giỏi các khối 10, 11, 12. 

Tăng cƣờng số buổi bồi dƣỡng thêm cho đội tuyển HSG.  
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Tổ chức xét chọn đội tuyển Olympic khối 10, 11; học sinh giỏi khối 12, phát hiện 

học sinh có năng khiếu Vật Lý để bồi dƣỡng chuẩn bị cho các kỳ thi.  

Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các học sinh tham gia học bồi dƣỡng chuẩn bị kiến 

thức dự thi kỳ thi Olympic cụm IV và cấp thành phố. 

c) Về phụ đạo học sinh yếu 

- Các chỉ tiêu: 

Cố gắng phụ đạo để 15% HS học yếu tiến bộ. 

Không để học sinh diện yếu, kém phải bỏ học và không đƣợc phụ đạo, hƣớng dẫn 

giúp đỡ. 

- Biện pháp thực hiện: 

Xây dựng chƣơng trình phụ đạo, chia học sinh theo trình độ để phụ đạo. 

Kiểm tra, rà soát, phát hiện sớm tất cả học sinh yếu không theo kịp chƣơng trình để 

có biện pháp phụ đạo. 

Tăng cƣờng kiểm tra theo dõi, đôn dốc học sinh cũng nhƣ giáo viên thực hiện công 

tác phụ đạo học sinh yếu. 

Phối hợp cha mẹ học sinh, địa phƣơng trong giáo dục học sinh. 

4. Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ giáo viên. 

a) Các chỉ tiêu: 

- 100% giáo viên nghiên cứu nội dung, chƣơng trình, sách giáo khoa, nắm vững 

chuẩn kiến thức kỹ năng theo quy định của Bộ GDĐT. 

-  Thực hiện hiệu quả các hoạt động dự giờ, thao giảng và thi giáo viên dạy giỏi. 

- Tổ trƣởng, dự giờ giáo viên trong tổ chuyên môn ít nhất có 2 tiết dạy/giáo 

viên/năm; mỗi giáo viên thực hiện ít nhất 2 bài giảng có ứng dụng CNTT, dự giờ đồng 

nghiệp ít nhất 8 tiết/năm. 

- Tham gia dự thi GV dạy giỏi cấp trƣờng, có ít nhất 1 giáo viên trong tổ đạt giáo 

viên dạy giỏi từ cấp trƣờng trở lên, có giáo viên tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp ngành 

(khi cơ quan cấp trên tổ chức); không có giáo viên xếp loại yếu theo quy định về tiêu chuẩn 

nghề nghiệp giáo viên. 

- Tích cực đổi mới phƣơng pháp dạy học: “Bàn tay nặn bột”, “Dạy học dự án”, 

“Nghiên cứu khoa học”, “Giáo dục STEM”. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, 

tham gia trƣờng học trực tuyến. 

- 100% giáo viên thực hiện bồi dƣỡng thƣờng xuyên đầy đủ, nghiêm túc, hiệu quả, 

phân công các giáo viên trong tổ thực hiện từng module để thảo luận hàng tháng. 

b) Biện pháp thực hiện: 

- Tổ CM có ít nhất 01 chuyên đề bồi dƣỡng nâng cao chất lƣợng dạy học/năm 

- Mỗi giáo viên có 01 chuyên đề tự bồi dƣỡng chuyên môn 
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- 100% giáo viên tham gia đầy đủ các lớp bồi dƣỡng chuyên đề do nhà trƣờng và Sở 

tổ chức. 

- Thƣờng xuyên tổ chức thao giảng, dự giờ rút kinh nghiệm các giáo viên. 

- TTCM kiểm tra hồ sơ giáo viên mỗi tháng 1 lần; kiểm tra kế hoạch giảng dạy hàng 

tháng. 

- Đảm bảo sinh hoạt tổ chuyên môn 02 lần/tháng. 

- Tham gia tích cực các Hội thi cấp trƣờng và cấp cụm, cấp thành phố. 

- Tích cực và có ý thức trong công tác tự bồi dƣỡng để nâng cao năng lực chuyên 

môn. 

- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch thao giảng, kế hoạch bồi dƣỡng thƣờng xuyên của 

chuyên môn. 

- Nghiên cứu nội dung chƣơng trình để dạy học theo hƣớng nghiên cứu bài học. 

- Có kế hoạch dạy học theo định hƣớng phát triển năng lực và xây dựng giáo án tích 

hợp. 

- Tổ chức giáo dục theo định hƣớng STEM, hƣớng dẫn học sinh vận dụng kiến thức 

vào thực tế. 

5. Nâng cao thành tích các Hội thi cấp trƣờng, cấp ngành. 

a) Các chỉ tiêu: 

- Trong tổ có ít nhất 2 GV tham gia cuộc thi do sở tổ chức. 

b) Biện pháp thực hiện: 

- Tổ tạo mọi điều kiện để giáo viên trong tổ và học sinh tham gia đầy đủ các hội thi 

trong khả năng của nhà trƣờng có thể. 

- Tạo điều kiện về thời gian và động viên giáo viên và học sinh tích cực học tập để 

thu đƣợc kết quả cao trong các kì thi Học sinh giỏi olympic cụm, olympic thành phố và học 

sinh giỏi thành phố. 

6. Đổi mới hoạt động tổ chuyên môn. Tăng cƣờng công tác thanh tra, kiểm tra, 

đánh giá phân loại đội ngũ giáo viên. 

a) Các chỉ tiêu: 

- 100% giáo viên trong tổ biết soạn giáo án áp dụng hiệu quả các phƣơng pháp dạy 

học, khai thác mạng internet phục vụ dạy học. Có 100% ở mức thành thạo. 

- 100% giáo viên có kỹ năng ứng dụng phần mềm quản lý và đánh giá kết quả học 

sinh. 

- Triển khai các chuyên đề trong trong năm học theo kế hoạch xây dựng: 

- Thực hiện các chuyên đề BDTX: 1 chuyên đề/học kì 

- Thao giảng:  

+ HK I: ít nhất 2 tiết dạy theo hƣớng phát huy năng lực của học sinh. 
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+ HK II: ít nhất 3 tiết dạy tích hợp liên môn. 

- Dự giờ rút kinh nghiệm, đánh giá: 2 tiết/giáo viên/năm học 

- Kiểm tra kế hoạch giảng dạy: 1 lần/tháng 

b) Các biện pháp thực hiện: 

- Phát huy quyền làm chủ, tính tự giác và chủ động của cán bộ giáo viên trong mọi 

mặt hoạt động. 

- Tổ trƣởng lập kế hoạch kiểm tra cấp tổ. 

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm sau kiểm tra. 

- Tổ chức kiểm tra và đánh giá, xếp loại học sinh phải lấy chuẩn kiến thức, kỹ năng 

của chƣơng trình GDPT làm cơ sở, đảm bảo khách quan thống nhất. 

- Các bài kiểm tra từ 45 phút trở lên các tổ viên ra đề phải có ma trận đề nộp cho Tổ 

trƣởng trƣớc khi kiểm tra. 

7. Hoạt động ngoài giờ lên lớp. 

a) Các chỉ tiêu: 

- Tham gia tốt các hoạt động ngoài giờ lên lớp. 

- Hợp tác với đoàn thanh niên  để có buổi sinh hoạt ngoài giờ lên lớp hiệu quả. 

b) Biện pháp thực hiện: 

- Nghiên cứu các câu hỏi chuyên đề phù hợp với nội dung chuyên đề. Xây dựng nếp 

sống văn hóa, củng cố kỷ cƣơng nề nếp, thực hiện giáo dục kỷ luật tích cực hiệu quả, tham 

gia đầy đủ các buổi tham quan, học tập các di sản văn hóa nếu có điều kiện. 

- Thực hiện các buổi ngoại khóa, tuyên truyền. 

V. PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN 

STT HỌ VÀ TÊN GV LỚP DẠY 
KIÊM 

NHIỆM 

CÔNG TÁC 

KHÁC 

1 Lê Quý Giang 
B7, B9, B10, 

A5, A8, A11 
TTCM 

Dạy bồi dƣỡng 

HSG khối 10 

Nhóm trƣởng Vật 

lí 12 

2 Dƣơng Trƣờng Thạnh B1 → B15 TPCM 

Dạy bồi dƣỡng xe 

thế năng khối 11 

Nhóm trƣởng 

công nghệ 11 

3 Nguyễn Thị Minh Quỳnh 
B2, B5, B12, 

A6, A11, A12 

Nhóm trƣởng 

Vật lí 11 

 

Nhóm trƣởng chủ 

nhiệm 11 

4 Phan Thị Mộng Linh 
C4, C8, C9, 

B3, B11, B15 

Nhóm trƣởng  
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Vật lí 10 

5 Tạ Lê Duy 
C5, C6, C11, 

A2, A7, A13 

BTCĐGV NT Công Nghệ 

12 

6 Huỳnh Thị Phƣơng Lan 
C1, C13, A1, 

A4, A9 

TTCM Nhóm trƣởng chủ 

nhiệm 12 

7 Nguyễn Tứ Đình Trí 
B1, B6, A3, 

A10, A15 

Phụ trách 

phòng thí 

nghiệm 

 

8 Võ Thị Ngọc Lý 

C2, C10, 

C12, C15, 

B4, B13 

 
 

9 Nguyễn Thị Thùy Quyên 
C3, C7, C14, 

B8, B14 

Chủ nhiệm 

câu lạc bộ 

Vật lí 

 

 

VI. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT: Không 

Trên đây là kế hoạch năm học 2020-2021 nhằm thực hiện đổi mới phƣơng pháp dạy 

học và kiểm tra đánh giá theo hƣớng phát triển năng lực của tổ Vật Lý - Công Nghệ./. 

HIỆU TRƢỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Tòng 

TỔ TRƢỞNG CHUYÊN MÔN 

 

 

 

 

Lê Quý Giang 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo đơn vị; 

- Thành viên tổ; 

- Lưu. 

Đính kèm Phụ lục: 
- Đăng ký thi đua tập thể, cá nhân; 

- Thao giảng, ngoại khóa; 

- Kiểm tra chuyên môn; 

- Kế hoạch tháng; 

- Kế hoạch giảng dạy hàng tuần. 

 

 

PC
Typewriter
(đã ký)

PC
Typewriter
(đã ký)



PHỤ LỤC 

(Đính kèm kế hoạch hoạt động Tổ chuyên môn Vật Lý - Công Nghệ 

Năm học 2020-2021) 

 

I. ĐĂNG KÝ THI ĐUA 

1. Danh hiệu thi đua, khen thƣởng tập thể: 

Tập thể lao động xuất sắc. 

2. Danh hiệu thi đua cá nhân 

STT Họ và tên Chức vụ 

Đăng ký 

danh hiệu thi đua 

LĐTT CSTĐ 
CĐVSX 

ngành 

CĐVSX 

trƣờng 

1 Lê Quý Giang TTCM X   X 

2 Dƣơng Trƣờng Thạnh TPCM X   X 

3 Huỳnh Thị Phƣơng Lan  X  X  

4 Nguyễn Tứ Đình Trí PTN X   X 

5 Nguyễn Thị Minh Quỳnh NT X   X 

6 Nguyễn Thị Thùy Quyên  X  X  

7 Võ Thị Ngọc Lý NT X   X 

8 Tạ Lê Duy BTCĐGV X X X  

9 Phan Thị Mộng Linh NT X   X 

 

II. KẾ HOẠCH THAO GIẢNG, NGOẠI KHÓA 

1. Thao giảng 

STT Giáo viên thao giảng Bài Ghi chú 

1 Võ Thị Ngọc Lý Dòng điện không đổi HKI 

2 Nguyễn Tứ Đình Trí Tia hồng ngoại, tử ngoại HKI 

3 Phan Thị Mộng Linh Quá trình đẳng tích HKI 

4 Huỳnh Thị Phƣơng Lan Dòng điện trong kim loại HKI 

5 Nguyễn Thị Thùy Quyên Động lƣợng HKII 

6 Tạ Lê Duy Bảo toàn động lƣợng HKII 

7 Nguyễn Thị Minh Quỳnh Lực hấp dẫn HKI 

8 Dƣơng Trƣờng Thạnh Vật liệu cơ khí HKI 

2. Ngoại khóa 

STT Nội dung, hình thức Đối tƣợng Thời gian 

1 Câu lạc bộ Vật Lý Khối 10,11,12 HKI: 09/2020 → 11/2020 

HKII: 01/2020 → 04/2020 
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2 Tiếp lửa anh tài Khối 12 11/2020 

3 Tham quan học tập ngoại khóa Khối 10, 11 11/2020 

 

III. KIỂM TRA CHUYÊN MÔN 

STT Nội dung kiểm tra Giáo viên đƣợc 

kiểm tra 

Thời gian 

 

1 Phòng thực hành Lý Thầy Trí Tuần 5 HKI 

2 Dự giờ, giáo án, Kế hoạch bồi 

dƣỡng HSG 
Cô Mộng Linh Tuần 7 HKI 

3 Dự giờ, giáo án, HSSS Cô Minh Quỳnh Tuần 9 HKI 

4 Dự giờ, giáo án, HSSS Thầy Trí Tuần 11 HKI 

5 Dự giờ, giáo án, HSSS Thầy Duy Tuần 13 HKI 

6 Dự giờ, giáo án, HSSS Cô Lý Tuần 5 HKII 

7 Dự giờ, giáo án Thầy Thạnh Tuần 7 HKII 

8 Dự giờ, giáo án Cô Quyên Tuần 9 HKII 

9 Dự giờ, giáo án, HSSS Cô Lan Tuần 11 HKII 

9 
Hồ sơ nghề 

Tất cả các giáo 

viên dạy Nghề 
Tuần 13 HKII 

 

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN THEO THÁNG 

 

 

 Thời 

gian 

Nội dung công việc Phụ trách 

Tháng 

8-

9/2020 

 

Lập kế hoạch năm học Tổ trƣởng 

Rà soát, chỉnh sửa đề cƣơng  Tổ trƣởng 

Sinh hoạt tổ chuyên môn và họp HĐSP thƣờng kì, phân 

công giảng dạy, sinh hoạt chuyên môn theo hƣớng 

nghiên cứu bài học, dự giờ 

Giáo viên 

Dạy học theo kế hoạch Giáo viên 

Thống nhất nội dung, dạy buổi 2 Giáo viên 

Nhận và thực hiện hồ sơ chuyên môn Giáo viên 

Xây dự kế hoạch cá nhân Giáo viên 

Họp xét thi đua quý Giáo viên 

 Kiểm tra nội bộ TTCM 
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Tháng 

10/202

0 

Dạy bồi dƣỡng HS giỏi Giáo viên 

Kiểm tra 15 phút các khối lớp 10,11 và 1 tiết khối 12 Giáo viên 

Lên điểm kiểm tra lần 1 Giáo viên 

Sinh hoạt tổ chuyên môn và HĐSP thƣờng kì, sinh hoạt 

chuyên môn theo hƣớng nghiên cứu bài học, dự giờ 
Giáo viên 

Thao giảng cấp tổ, báo cáo chuyên đề Giáo viên 

Thao giảng cấp tổ Giáo viên 

Kiểm tra nội bộ TTCM 

Tháng 

11/202

1 

Thực hiện thao giảng, dạy học chuyên đề Giáo viên 

Dạy học theo kế hoạch, dự giờ Giáo viên 

Thực hiện thao giảng Giáo viên 

Kiểm tra 1 tiết các khối lớp 10, 11 và 15 phút khối 12 Giáo viên 

Sinh hoạt tổ chuyên môn và HĐSP thƣờng kì, sinh hoạt 

chuyên môn theo hƣớng nghiên cứu bài học, dạy học, dự 

giờ 

Giáo viên 

Tham gia các hoat động chào mừng ngày 20/11 Giáo viên 

 Kiểm tra nội bộ TTCM 

Tháng 

12/202

1 

Hoàn tất điểm số của HS, thống nhất nội dung, phân 

công ra đề thi, và phối hợp tổ chức thi, lên điểm và sơ kết 

học Kì 1 

Giáo viên 

Sinh hoạt tổ chuyên môn và HĐSP thƣờng kì, sinh hoạt 

chuyên môn theo hƣớng nghiên cứu bài học 
Giáo viên  

Thống nhất nội dung và ôn tập kiểm tra HKI Giáo viên 

Dạy học, dự giờ Giáo viên 

Họp xét thi đua quý Giáo viên 

Kiểm tra nội bộ TTCM 

Tháng 

1, 

2/2021 

Triển khai và thực hiện kế hoạch học kì II TTCM 

Sinh hoạt tổ chuyên môn và HĐSP thƣờng kì Giáo viên 

Sinh hoạt chuyên môn theo hƣớng nghiên cứu bài học: 

định hƣớng một số vấn đề học tập thực tế trong tham 

quan học tập của HS khối 12 

Giáo viên 

Dạy học, dự giờ Giáo viên 

Kiểm tra nội bộ TTCM 

Tháng 

3 /2021 

Kiểm tra 15 phút các khối lớp Giáo viên 

Kiểm tra 1 tiết các khối lớp Giáo viên 

Ghi điểm giữa kì II Giáo viên 
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Sinh hoạt tổ chuyên môn và HĐSP thƣờng kì, sinh hoạt 

chuyên môn theo hƣớng nghiên cứu bài học 

Giáo viên 

Dạy học, dự giờ Giáo viên 

Báo cáo chuyên đề cấp tổ Giáo viên 

Tháng 

4/2021 

Hoàn tất điểm số của HS, thống nhất nội dung, phân 

công ra đề thi các khối lớp và phối hợp tổ chức thi, lên 

điểm học kì II khối 12 

Giáo viên 

Sinh hoạt tổ chuyên môn và HĐSP thƣờng kì, sinh hoạt 

chuyên môn theo hƣớng nghiên cứu bài học. 
 Giáo viên 

Xây dựng kế hoạch ôn thi và tổ chức ôn thi THPT quốc 

gia cho HS khối 12 
TTCM 

Dạy học, dự giờ Giáo viên 

Thống nhất nội dung và tổ chức ôn tập kiểm tra HKII TTCM 

Kiểm tra nội bộ TTCM 

Tháng 

5/2021 

Phối hợp tổ chức chấm thi, lên điểm thi khối 10, khối 11 Giáo viên 

Dạy học, dự giờ Giáo viên 

Tổ chức ôn tập HS 12 thi THPT quốc gia Giáo viên 

Kiểm tra nội bộ TTCM 
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Kế hoạch giảng dạy môn Vật lý 10 (chƣơng trình chuẩn ) Học kỳ 1 
(Đính kèm kế hoạch hoạt động Tổ chuyên môn Vật lý - Công nghệ năm học 2020-2021) 

 

Tuần Thời gian  
Tiết 

PPCT 
Bài Tên bài, chủ đề Nội dung điều chỉnh Hƣớng dẫn thực hiện Nội dung buổi 2 

1 
07/9→ 

13/9/2020 

1 1, 2 
Chƣơng I. Động học chất điểm 
Chủ đề: Chuyển động cơ. Chuyển 

động thẳng đều. 

Bài tập 9 trang 11 SGK 
Không yêu cầu HS phải 

làm 

Bài tập chuyển động 

thẳng đều 

2 1, 2 
Chủ đề: Chuyển động cơ. Chuyển 

động thẳng đều. (tiếp theo) 
    

Bài tập chuyển động 

thẳng đều 

2 
14/9→ 

20/9/2020 

3 3, 4 
Chủ đề: Chuyển động thẳng biến đổi 

đều. Rơi tự do. (tiếp theo) 
Bài 3, mục II.3 

Chỉ cần nêu công thức 

(3.3) và kết luận 

Bài tập chuyển động 

thẳng biến đổi đều 

4 3, 4 
Chủ đề: Chuyển động thẳng biến đổi 

đều. Rơi tự do. (tiếp theo) 
    Bài tập sự rơi tự do 

3 
21/9→ 

27/9/2020 

5 5 Chuyển động tròn đều 

Mục III.1 

Chỉ cần nêu kết luận về 

hƣớng của vectơ 

gia tốc Bài tập chuyển động 

tròn đều 
Bài tập 12 và 14 trang 34 

SGK  

Không yêu cầu HS phải 

làm. 

6 6 
Tính tƣơng đối của chuyển động. 

Công thức cộng vận tốc. 
    

Bài tập công thức cộng 

vận tốc 

4 
28/9→ 

04/10/2020 

7 

7, 8 

Chủ đề: Sai số của phép đo. Thực 

hành: Đo gia tốc rơi tự do. 

Phần lí thuyết và mẫu 

báo cáo  
Tự học có hƣớng dẫn. Ôn tập chƣơng I 

8 
Chủ đề: Sai số của phép đo. Thực 

hành: Đo gia tốc rơi tự do. (tiếp theo) 
    Ôn tập chƣơng I 

5 
05/10→  

11/10/2020 

9 9 

Chƣơng II. Động lực học chất 

điểm. 
Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện 

cân bằng của một chất điểm 

Bài tập 9 trang 58 SGK  
Không yêu cầu HS phải 

làm. 

Bài tập tổng hợp và 

phân tích lực; điều kiện 

cân bằng của một chất 

điểm. 

10 10 Ba định luật Niu-tơn     
Bài tập ba định luật Niu-

tơn 
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6 
12/10→ 

18/10/2020 

11 10 Ba định luật Niu-tơn (tiếp theo)     
Bài tập ba định luật Niu-

tơn 

12 11 
Lực hấp dẫn. Định luật vạn vật hấp 

dẫn 
    Bài tập lực hấp dẫn 

7 
19/10→ 

25/10/2020 

13 

12, 

13, 

14 

Chủ đề: Lực đàn hồi. Lực ma sát. Lực 

hƣớng tâm. 

Bài 13, mục II, III Không dạy 

Bài tập lực đàn hồi, lực 

ma sát, lực hƣớng tâm 

Bài 13, câu hỏi 3 trang 

78 SGK  

Không yêu cầu HS phải 

trả lời. 

Bài 13, bài tập 5 trang 78 

và bài tập 8 trang 79 

SGK  

Không yêu cầu HS phải 

làm. 

Bài 14, mục II Đọc thêm 

Bài 14, câu hỏi 3 trang 

82 SGK  

Không yêu cầu HS phải 

trả lời. 

Bài 14, bài tập 4 trang 82 

và bài tập 7 trang 83 

SGK  

Không yêu cầu HS phải 

làm. 

14 

12, 

13, 

14 

Chủ đề: Lực đàn hồi. Lực ma sát. Lực 

hƣớng tâm. (tiếp theo) 
    

Bài tập lực đàn hồi, lực 

ma sát, lực hƣớng tâm 

8 
26/10→ 

01/11/2020 

15 

12, 

13, 

14 

Chủ đề: Lực đàn hồi. Lực ma sát. Lực 

hƣớng tâm. (tiếp theo) 
    

Bài tập lực đàn hồi, lực 

ma sát, lực hƣớng tâm 

16 15 Bài toán về chuyển động ném ngang     
Bài tập chuyển động 

ném ngang 

9 
02/11→ 

08/11/2020 

17   Ôn tập Kiểm tra đánh giá giữa kỳ 1       

18   Kiểm tra đánh giá giữa kỳ 1       

10 
09/11→ 

15/11/2020 

19 16 Thực hành: Đo hệ số ma sát     Ôn tập chƣơng II 

20 16 
Thực hành: Đo hệ số ma sát (tiếp 

theo) 
    Ôn tập chƣơng II 
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11 
16/11→ 

22/11/2020 

21 

17, 

18, 

20 

Chƣơng III. Cân bằng và chuyển 

động của vật rắn 
Chủ đề: Cân bằng của vật rắn 

    
Bài tập cân bằng của vật 

rắn 

22 

17, 

18, 

20 

Chủ đề: Cân bằng của vật rắn (tiếp 

theo) 
    

Bài tập cân bằng của vật 

rắn 

12 
23/11→ 

29/11/2020 

23 
19, 

22 

Chủ đề: Quy tắc hợp lực song song 

cùng chiều. Ngẫu lực. 

Bài 19, mục I.1 Không làm. 
Bài tập quy tắc hợp lực 

song song Bài 19, bài tập 5 trang 

106 SGK  

Không yêu cầu HS phải 

làm. 

24 
19, 

22 

Chủ đề: Quy tắc hợp lực song song 

cùng chiều. Ngẫu lực. (tiếp theo)       

13 
30/11→ 

06/12/2020 

25 21 

Chuyển động tịnh tiến của vật rắn. 

Chuyển động quay của vật rắn quanh 

một trục cố định  

Mục II.3. Mức quán tính 

trong chuyển động quay  
Đọc thêm. 

Bài tập chuyển động 

tịnh tiến của vật rắn, 

chuyển động quay của 

vật rắn quanh một trục 

cố định 

Câu hỏi 4 trang 114 

SGK  

Không yêu cầu HS phải 

trả lời. 

Bài tập 10 trang 115 

SGK  

Không yêu cầu HS phải 

làm. 

26   Ôn tập chƣơng III       

14 
07/12→ 

13/12/2020 

27   Ôn tập kiểm tra HK1     Ôn tập 

28   Ôn tập kiểm tra HK1     Ôn tập 

15 
14/12→ 

20/12/2020 
15   Kiểm tra HK1       

16 
21/12→ 

27/12/2020 
16   Kiểm tra HK1       

17 
28/12→ 

03/01/2021 
17   Chấm bài kiểm tra HK1       

18 
04/01→ 

10/01/2021 
18   

Trả bài kiểm tra HK1 
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Kế hoạch giảng dạy môn Vật lý 10 (chƣơng trình chuẩn ) Học kỳ 2 
(Đính kèm kế hoạch hoạt động Tổ chuyên môn Vật lý - Công nghệ năm học 2020-2021) 

 

Tuần Thời gian  
Tiết 

PPCT 
Bài Nội dung bài học, chủ đề 

Nội dung điều 

chỉnh 

Hƣớng dẫn 

thực hiện 
Nội dung buổi 2 

Ghí 

chú 

1 
11/01 → 

17/01/2021 
1,2 23 

Chƣơng IV. Các định luật 

bảo toàn 
Động lƣợng. Định luật bảo 

toàn động lƣợng 

Mục I.2. Động 

lƣợng  

Chỉ cần nêu nội 

dung mục b 

Bài tập Động 

lƣợng 

  

Mục II.2. Định 

luật bảo toàn 

động 

lƣợng của hệ cô 

lập 

Chỉ cần nêu nội 

dung định luật 

và công 

thức (23.6) 

  

2 
18/01 → 

24/01/2021 
3,4 24 Công và công suất 

Mục I.3. Biện 

luận  

- Tự học có 

hƣớng dẫn. 

- Chỉ cần nêu 

kết luận. 

Bài tập Công, 

Công suất 
  

3 
25/01 → 

31/01/2021 
5, 6 

25, 26, 

27 

Chủ đề: Cơ năng - Động năng 

- Thế năng 

Bài 23, Mục I.3. 

Biện luận  

- Tự học có 

hƣớng dẫn. 

- Chỉ cần nêu 

kết luận. 
Bài tập Cơ năng, 

Động năng, Thế 

năng 

  

Bài 24, Mục I.3. 

Liên hệ giữa biến 

thiên 

thế năng và công 

Đọc thêm.   

Bài 25, 26 27 Tích hợp chủ đề   

4 
01/02 → 

07/02/2021 

7 
25, 26, 

27 

Chủ đề: Cơ năng - Động năng 

- Thế năng 
    

Bài tập Cơ năng, 

Động năng, Thế 

năng 

  

8   Bài tập       
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08/2 → 

16/02/2021 
    Nghỉ tết Nguyên đán 2021         

5 
17/02 → 

21/02/2021 
9, 10 

28, 29, 

30, 31 

Chủ đề: Chất khí. Phƣơng 

trình trạng thái của khí lí 

tƣởng 

Bài 28, Mục I.1. 

Những điều đã 

học về cấu tạo 

chất  

Tự học có 

hƣớng dẫn. 

Bài tập Chất khí 

Học thứ 

4,5,6, 

Bài 29, Mục I - 

Trạng thái và 

quá trình biến 

đổi trạng thái 

Tự học có 

hƣớng dẫn. 

Học thứ 

4,5,6, 

6 
22/02 → 

28/02/2021 

11   Bài tập     

Bài tập Các 

nguyên lý của 

nhiệt động lực học 

  

12 32, 33 

Chủ đề: Nội năng và sự biến 

thiên nội năng. Các nguyên lý 

của nhiệt động lực học 

Bài 33, Mục II.1. 

Quá trình thuận 

nghịch và không 

thuận nghịch  

Đọc thêm   

7 
01/3 →  

07/3/2021 

13 32, 33 

Chủ đề: Nội năng và sự biến 

thiên nội năng. Các nguyên lý 

của nhiệt động lực học 

    
Bài tập Các 

nguyên lý của 

nhiệt động lực học 

  

14   Bài tập       

8 
08/3 → 

14/3/2021 

15   
Ôn tập Kiểm tra đánh giá 

giữa kỳ 2 
    Ôn tập   

16   Kiểm tra đánh giá giữa kỳ 2     
Sửa bài kiểm tra 

giữa kỳ 2 
  

9 
15/3 → 

21/3/2021 
17, 18 34, 36 Chủ đề: Chất rắn 

Bài 34, Mục I.3. 

Ứng dụng  

Tự học có 

hƣớng dẫn 
Bài tập Chất rắn 

  

Bài 36, Mục I.1. 

Thí nghiệm  

Chỉ nêu công 

thức (36.1). 
  

10 
22/3 → 

28/3/2021 
19   Bài tập     

Bài tập Các hiện 

tƣợng bề mặt chất 
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20 37, 40 
Chủ đề: Các hiện tƣợng bề mặt 

của chất lỏng. 

Bài 37, Mục II - 

Hiện tƣợng dính 

ƣớt. Hiện tƣợng 

không dính ƣớt  

Tự học có 

hƣớng dẫn. 

lỏng 

  

Bài 40, Phần lý 

thuyết và mẫu 

báo cáo  

Tự học có 

hƣớng dẫn. 
  

11 
29/3 → 

04/4/2021 
21, 22 37, 40 

Chủ đề: Các hiện tƣợng bề mặt 

của chất lỏng. 
    

Bài tập Các hiện 

tƣợng bề mặt chất 

lỏng 
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Kế hoạch giảng dạy môn Vật lý 11 (chƣơng trình chuẩn ) Học kỳ 1 
(Đính kèm kế hoạch hoạt động Tổ chuyên môn Vật lý - Công nghệ năm học 2020-2021) 

 

Tuần Thời gian  
Tiết 

PPCT 
Bài Tên bài, chủ đề Nội dung điều chỉnh 

Hƣớng dẫn thực 

hiện 
Nội dung buổi 2 

1 
07/9→ 

13/9/2020 

1 1, 2 

Chƣơng I. Điện tích. Điện 

trƣờng 
Chủ đề: Điện tích. Định luật Cu-

lông. Thuyết electron. Định luật 

bảo toàn điện tích.  

Bài 1, mục I - Sự nhiễm điện 

của các vật. Điện tích tƣơng 

tác vật  

Tự học có hƣớng 

dẫn. 

Bài tập lực cu-lông, 

định luật bảo toàn điện 

tích 

Bài 2, mục II - Vận dụng  
Tự học có hƣớng 

dẫn. 

2 1, 2 

Chủ đề: Điện tích. Định luật Cu-

lông. Thuyết electron. Định luật 

bảo toàn điện tích. (tiếp theo) 

    

2 
14/9→ 

20/9/2020 

3   Bài tập     

Bài tập điện trƣờng 
4 3 

Điện trƣờng và cƣờng độ điện 

trƣờng. Đƣờng sức điện 
Mục III - Đƣờng sức điện  

Tự học có hƣớng 

dẫn 

3 
21/9→ 

27/9/2020 

5 4, 5 
Chủ đề: Công của lực điện. Điện 

thế. Hiệu điện thế. 
Bài 4, bài tập 8 trang 25 SGK  

Không yêu cầu 

HS phải làm 
Bài tập công của lực 

điện, điện thế, hiệu 

điện thế 
6 6 Tụ điện. 

Mục II.4 - Công thức năng 

lƣợng điện trƣờng 
Đọc thêm 

Bài tập 8 trang 33 SGK  
Không yêu cầu 

HS phải làm. 

4 
28/9→ 

04/10/2020 

7   Ôn tập chƣơng I     
Ôn tập chƣơng I 

8   Ôn tập chƣơng I     

5 
05/10→  

11/10/2020 
9 7 

Chƣơng II. Dòng điện không 

đổi 
Dòng điện không đổi. Nguồn 

điện 

     

 

Bài tập dòng điện 

không đổi. Mục I - Dòng điện  
Tự học có hƣớng 

dẫn. 

Mục V - Pin và acquy  Đọc thêm. 
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10 8 Điện năng. Công suất điện 

Mục II - Công suất tỏa nhiệt 

của vật dẫn khi có dòng điện 

chạy qua 

Chỉ cần nêu công 

thức (8.3), (8.4) 

và kết luận 

6 
12/10→ 

18/10/2020 

11 

9, 

10, 

11 

Định luật Ôm đối với toàn 

mạch. Ghép các nguồn điện 

thành bộ. 

Bài 9, mục I - Thí nghiệm  Không dạy. 

Bài tập định luật Ôm 

đối với toàn mạch, 

ghép các nguồn điện 

thành bộ 

Bài 9, mục II - Định luật Ôm 

đối với 

toàn mạch  

Chỉ cần nêu công 

thức (9.5) và kết 

luận. 

Bài 10, mục I - Đoạn mạch 

chứa nguồn 

điện (nguồn phát điện) và 

mục II.3. Bộ nguồn hỗn hợp 

đối xứng 

Đọc thêm 

12 

9, 

10, 

11 

Định luật Ôm đối với toàn 

mạch. Ghép các nguồn điện 

thành bộ. (tiếp theo) 

    

7 
19/10→ 

25/10/2020 

13 

9, 

10, 

11 

Định luật Ôm đối với toàn 

mạch. Ghép các nguồn điện 

thành bộ. (tiếp theo) 

    
Bài tập đjnh luật Ôm 

đối với toàn mạch, 

ghép các nguồn điện 

thành bộ 14   Bài tập     

8 
26/10→ 

01/11/2020 

15 12 

Thực hành: Xác định suất điện 

động và điện trở trong của một 

pin điện hoá. 

    

Ôn tập chƣơng II 

16   

Thực hành: Xác định suất điện 

động và điện trở trong của một 

pin điện hoá. (tiếp theo) 

    

9 
02/11→ 

08/11/2020 

17   
Ôn tập Kiểm tra đánh giá giữa 

kỳ 1 
    

Ôn tập chƣơng II 

18   Kiểm tra đánh giá giữa kỳ 1     

10 
09/11→ 

15/11/2020 
  13 

Chƣơng III. Dòng điện trong 

các môi trƣờng  
Dòng điện trong kim loại 

Bài tập 7, bài tập 8 trang 78 

SGK  

Không yêu cầu 

HS phải làm 
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20 14 

 

 

 

Dòng điện trong chất điện phân 

Mục I - Thuyết điện li  

Không dạy vì đã 

dạy ở môn Hóa 

học. 

Câu hỏi 1 trang 85 SGK  

Không yêu cầu 

HS phải trả lời. 

Bài tập 10 trang 85 SGK  

Không yêu cầu 

HS phải làm. 

Mục III - Các hiện tƣợng 

diễn ra ở điện cực. Hiện 

tƣợng dƣơng cực tan  

Đọc thêm. 

11 
16/11→ 

22/11/2020 

21   Bài tập     

Bài tập dòng điện 

trong chất khí 22 15 Dòng điện trong chất khí 

Mục III.2. Quá trình dẫn điện 

không tự lực của chất khí  
Đọc thêm. 

Mục III.3. Hiện tƣợng nhân 

số hạt tải điện trong chất khí 

trong quá trình dẫn điện 

không tự lực  

Không dạy. 

Mục V - Tia lửa điện và điều 

kiện tạo ra tia lửa điện; Mục 

VI - Hồ quang điện và điều 

kiện tạo ra hồ quang điện 

Đọc thêm. 

Mục IV - Quá trình dẫn điện 

tự lực trong chất khí và điều 

kiện để 

tạo ra quá trình dẫn điện tự 

lực 

Chỉ cần nêu đƣợc 

khái niệm sơ lƣợc 

về 

quá trình phóng 

điện tự lực. 
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Câu hỏi 2 trang 93 SGK  
Không yêu cầu 

HS phải trả lời. 

Bài tập 9 trang 93 SGK  
Không yêu cầu 

HS phải làm. 

12 
23/11→ 

29/11/2020 

23 17 Dòng điện trong chất bán dẫn 

Mục III - Lớp chuyển tiếp p-

n; Mục IV - Điôt bán dẫn và 

mạch chỉnh lƣu dùng điôt 

bán dẫn 

Đọc thêm. 

Bài tập dòng điện 

trong chất bán dẫn 

Mục V - Tranzito lƣỡng cực 

p-n 

p. Cấu tạo và nguyên lý hoạt 

động  

Đọc thêm. 

Câu hỏi 5 trang 106 SGK  
Không yêu cầu 

HS phải trả lời. 

Bài tập 7 trang 106 SGK 

Không yêu cầu 

HS phải làm. 

24   Bài tập     

13 
30/11→ 

06/12/2020 

25   Ôn tập chƣơng III       

26   Ôn tập chƣơng III       

14 
07/12→ 

13/12/2020 

27   Ôn tập kiểm tra HK1     
Ôn tập 

28   Ôn tập kiểm tra HK1     

15 
14/12→ 

20/12/2020 
    Kiểm tra HK1       

16 
21/12→ 

27/12/2020 
    Kiểm tra HK1       

17 
28/12→ 

03/01/2021 
    Chấm bài kiểm tra HK1       

18 
04/01→ 

10/01/2021 
    Trả bài kiểm tra HK1       

 



15 

Kế hoạch giảng dạy môn Vật lý 11 (chƣơng trình chuẩn ) Học kỳ 2 
(Đính kèm kế hoạch hoạt động Tổ chuyên môn Vật lý - Công nghệ năm học 2020-2021) 

 

Tuần Thời gian  
Tiết 

PPCT 
Bài 

Nội dung bài học, 

chủ đề 

Nội dung điều 

chỉnh 

Hƣớng dẫn 

thực hiện 

Nội dung buổi 

2 
Ghí chú 

1 
11/01 → 

17/01/2021 

1 19 

CHƢƠNG IV. TỪ 

TRƢỜNG 

Từ trƣờng 

Mục I - Nam 

châm 

Tự học có 

hƣớng dẫn. 

Bài tập Từ 

trƣờng 

  

Mục III - Từ 

trƣờng 

Tự học có 

hƣớng dẫn. 
  

Mục III - Từ 

trƣờng 
Đọc thêm   

2 20,21 

Chủ đề: Từ trƣờng 

của dòng điện trong 

dây dẫn có hình dạng 

đặc biệt 

Bài 20, 21 
Tích hợp thành 

chủ đề 
  

2 
18/01 → 

24/01/2021 
3, 4 20,21 

Chủ đề: Từ trƣờng 

của dòng điện trong 

dây dẫn có hình dạng 

đặc biệt 

    
Bài tập Từ 

trƣờng 
  

3 
25/01 → 

31/01/2021 

5   Ôn tập     
Bài tập Từ 

trƣờng 
  

6 22 Lực Lorentz 

Mục I.2. Xác định 

lực Lo-ren-xơ 

Chỉ cần nêu kết 

luận và công 

thức (22.3) 
Bài tập Lực 

Lorentz 

  

Mục II - Chuyển 

động của hạt điện 

tích trong từ 

trƣờng đều 

Đọc thêm   
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4 
01/02 → 

07/02/2021 
7, 8 23 

CHƢƠNG V. CẢM 

ỨNG ĐIỆN TỪ 

 Chủ đề: Cảm ứng 

điện từ 

Bài 23, Mục I - 

Từ thông 

Chỉ nêu công 

thức (23.1) và 

(23.2) và 

nêu rõ các đại 

lƣợng trong 

công thức. Lƣu 

ý về cách xác 

định α 
Bài tập Cảm 

ứng điện từ 

  

Bài 24, Mục I.2 - 

Định luật Faraday 

Chỉ nêu công 

thức (24.3) và 

(24.4) và nêu 

kết luận. 

  

Bài 23, 24 
Tích hợp thành 

chủ đề 
  

  
08/2 → 

16/02/2021 
    

Nghỉ tết Nguyên đán 

2021 
        

5 
17/02 → 

21/02/2021 

9 25 Tự cảm 

Công thức (25.4) 

của mục III.2. 

Năng lƣợng từ 

trƣờng của ống 

dây tự 

cảm. 

Đọc thêm 
Bài tập Tự 

cảm 
Học thứ 4,5,6, 

10 26, 27 

CHƢƠNG VI. 

KHÚC XẠ ÁNH 

SÁNG 

Chủ đề: Khúc xạ ánh 

sáng và Phản xạ toàn 

phần 

Bài 26, Mục III - 

Tính thuận nghịch 

của sự truyền ánh 

sáng 

Tự học có 

hƣớng dẫn. 

Bài tập Khúc 

xạ ánh sáng 

Học thứ 4,5,6, 

Bài 27, Mục III - 

Ứng dụng của 

hiện tƣợng phản 

xạ toàn phần: cáp 

quang 

Tự học có 

hƣớng dẫn. 
Học thứ 4,5,6, 
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Bài 26, 27 
Tích hợp thành 

chủ đề 
Học thứ 4,5,6, 

6 
22/02 → 

28/02/2021 

11 26, 27 

CHƢƠNG VI. 

KHÚC XẠ ÁNH 

SÁNG 

Chủ đề: Khúc xạ ánh 

sáng và Phản xạ toàn 

phần 

    Bài tập Khúc 

xạ ánh sáng 

  

12   Bài tập       

7 
01/3 →  

07/3/2021 

13 28 

CHƢƠNG VII. 

MẮT - CÁC DỤNG 

CỤ QUANG. 

Lăng kính 

Mục III - Các 

công thức lăng 

kính  

Đọc thêm. 
Bài tập Lăng 

kính 
  

14 29, 35 
Chủ đề: Thấu kính 

mỏng 

Bài 29, Mục I - 

Thấu kính, phân 

loại thấu 

kính; Mục IV.1: 

Khái niệm ảnh và 

vật trong Quang 

học; Mục IV.3: 

Các trƣờng hợp 

tạo ảnh bởi thấu 

kính 

Tự học có 

hƣớng dẫn. 

Bài tập Thấu 

kính mỏng 

  

Bài 35, Lý thuyết 

và mẫu báo cáo 

Tự học có 

hƣớng dẫn. 
  

Bài 29, 35 
Tích hợp thành 

chủ đề 
  

8 
08/3 → 

14/3/2021 

15   
Ôn tập Kiểm tra 

đánh giá giữa kỳ 2 
    Ôn tập   

16   
Kiểm tra đánh giá 

giữa kỳ 2 
    

Sửa bài kiểm 

tra giữa kỳ 2 
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9 
15/3 → 

21/3/2021 
17, 18 29, 35 

Chủ đề: Thấu kính 

mỏng 
    

Bài tập Thấu 

kính mỏng 
  

10 
22/3 → 

28/3/2021 

19 31 Mắt 

III - Năng suất 

phân li của mắt và 

mục V - Hiện 

tƣợng lƣu ảnh của 

mắt 

Tự học có 

hƣớng dẫn. 
Bài tập Mắt   

20 
32, 33, 

34 

Chủ đề: Kính lúp. 

Kính hiển vi. Kính 

thiên văn. 

Bài 33, Mục II - 

Sự tạo ảnh bởi 

kính hiển 

vi 

Tự học có 

hƣớng dẫn. 
Bài tập Kính 

lúp, Kính hiển 

vi, Kính thiên 

văn 

  

Bài 33, Mục II - 

Sự tạo ảnh bởi 

kính thiên văn 

Tự học có 

hƣớng dẫn. 
  

Bài 32, 33, 34 
Tích hợp thành 

chủ đề 
  

11 
29/3 → 

04/4/2021 
21, 22 

32, 33, 

34 

Chủ đề: Kính lúp. 

Kính hiển vi. Kính 

thiên văn. 

    

Bài tập Kính 

lúp, Kính hiển 

vi, Kính thiên 

văn 

  

12 
05/4 → 

11/4/2021 
23, 24   Ôn tập         

13 
12/4 → 

18/4/2021 
    Ôn thi HK2     Ôn tập   

14 
19/4 → 

25/4/2021 
    Thi HK2       

Dự kiến ktra 

hk2 

15 
26/4 → 

02/5/2021 
    Thi HK2       

Dự kiến ktra 

hk2 

16 
03/5 → 

09/5/2021 
    Chấm bài Thi HK2         
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17 
10/5 → 

16/5/2021 
    Chấm bài Thi HK2         

18 
17/5 → 

23/5/2021 
    Trả bài Thi HK2         

  
24/5 → 

30/5/2021 
    Tổng kết năm học         
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Kế hoạch giảng dạy môn Vật lý 12 (chƣơng trình chuẩn ) Học kỳ 1 
(Đính kèm kế hoạch hoạt động Tổ chuyên môn Vật lý - Công nghệ năm học 2020-2021) 

 

Tuần Thời gian  
Tiết 

PPCT 
Bài Tên bài, chủ đề Nội dung điều chỉnh 

Hƣớng dẫn 

thực hiện 

Nội dung 

buổi 2 (lớp 

KHTN) 

Nội dung buổi 2 

(lớp KHXH) 

1 
07/9→ 

13/9/2020 

1 

1, 

2, 

3 

CHƢƠNG I : DAO ĐỘNG 

CƠ 
Chủ đề: Dao động điều hòa. 

Con lắc lò xo. Con lắc đơn 

Bài 1, mục I 
Tự học có 

hƣớng dẫn 

Bài tập dao 

động điều 

hòa 
Bài tập dao động 

điều hòa, con lắc lò 

xo, con lắc đơn 

Bài 1, mục III.1 
Tự học có 

hƣớng dẫn 

Bài 3, mục III 
Chỉ cần khảo sát 

định tính. 

Bài tập 6 trang 17 SGK  
Không yêu cầu 

HS phải làm 

2 

1, 

2, 

3 

Chủ đề: Dao động điều hòa. 

Con lắc lò xo. Con lắc đơn. 

(tiếp theo) 

    
Bài tập con 

lắc lò xo 

2 
14/9→ 

20/9/2020 

3 

1, 

2, 

3 

Chủ đề: Dao động điều hòa. 

Con lắc lò xo. Con lắc đơn. 

(tiếp theo) 

    
Bài tập con 

lắc đơn 
Bài tập dao động tắt 

dần, dao động 

cƣỡng bức 
4 4 

Dao động tắt dần. Dao động 

cƣỡng bức 
    

Bài tập dao 

động tắt dần, 

dao động 

cƣỡng bức. 

3 
21/9→ 

27/9/2020 

5 5 

Tổng hợp hai dao động điều 

hoà cùng phƣơng cùng tần số. 

Phƣơng pháp giản đồ Fre-nen 

    

Bài tập tổng 

hợp hai dao 

động 
Bài tập tổng hợp hai 

dao động 

6   Bài tập     
Ôn tập 

chƣơng I 

4 
28/9→ 

04/10/2020 
7 6 

Thực hành: Khảo sát thực 

nghiệm các định luật dao động 

của con lắc đơn. 

    
Ôn tập 

chƣơng I 
Ôn tập chƣơng I 



21 

8 6 

Thực hành: Khảo sát thực 

nghiệm các định luật dao động 

của con lắc đơn. (tiếp theo) 

    
Ôn tập 

chƣơng I 

5 
05/10→  

11/10/2020 

9   Ôn tập chƣơng 1     
Ôn tập 

chƣơng I 
Ôn tập chƣơng I 

10 

7, 

8, 

9 

CHƢƠNG II: SÓNG CƠ 

VÀ SÓNG ÂM 

Chủ đề: Sóng cơ. Giao thoa 

sóng. Sóng dừng 

Bài 8, mục II 

Chỉ cần nêu 

công thức (8.2), 

công thức (8.3) 

và kết luận 

    

6 
12/10→ 

18/10/2020 

11 

7, 

8, 

9 

Chủ đề: Sóng cơ. Giao thoa 

sóng. Sóng dừng (tiếp theo) 
    

Bài tập sóng 

cơ, sóng 

dừng, giao 

thoa sóng 

  

12 

7, 

8, 

9 

Chủ đề: Sóng cơ. Giao thoa 

sóng. Sóng dừng (tiếp theo) 
    

Bài tập sóng 

cơ, sóng 

dừng, giao 

thoa sóng 

Bài tập sóng cơ, 

sóng dừng, giao 

thoa sóng 

7 
19/10→ 

25/10/2020 

13 10, 

11 

Chủ đề: Các đặc trƣng của âm 

Cả bài 10, 11 

Tự học có 

hƣớng dẫn 

Bài tập các 

đặc trƣng 

của âm 

Bài tập các đặc 

trƣng của âm 

14 12 

CHƢƠNG III: DÕNG ĐIỆN 

XOAY CHIỀU 
Đại cƣơng về dòng điện xoay 

chiều 

Bài 12, mục III 

Chỉ cần nêu 

công thức (12.9) 

và kết luận Bài tập dòng 

điện xoay 

chiều Bài tập 3 và bài tập 10 trang 

66 

SGK 

Không yêu cầu 

HS phải làm 

8 
26/10→ 

01/11/2020 
15 

13, 

14, 

15 

Chủ đề: Mạch điện xoay chiều 

mắc nối tiếp. Công suất tiêu 

thụ của đoạn mạch xoay 

chiều. 

Cả bài 13 

Chỉ cần nêu các 

công thức liên 

quan đến 

các kết luận và 

các kết luận. 

Bài tập các 

mạch điện 

xoay chiều 

mắc nối tiếp, 

công suất. 

Bài tập các mạch 

điện xoay chiều mắc 

nối tiếp, công suất. 
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Bài 13, bài tập 5 và bài tập 6 

trang 74 SGK.  

Không yêu cầu 

HS phải làm. 

Bài 15, mục I.1 

Chỉ cần đƣa ra 

công thức 

(15.1). 

16 

13, 

14, 

15 

Chủ đề: Mạch điện xoay chiều 

mắc nối tiếp. Công suất tiêu 

thụ của đoạn mạch xoay 

chiều. (tiếp theo) 

    

Bài tập các 

mạch điện 

xoay chiều 

mắc nối tiếp, 

công suất. 

9 
02/11→ 

08/11/2020 
17   

Ôn tập Kiểm tra đánh giá 

giữa kỳ 1         

18   Kiểm tra đánh giá giữa kỳ 1         

10 
09/11→ 

15/11/2020 

19 

13, 

14, 

15 

Chủ đề: Mạch điện xoay chiều 

mắc nối tiếp. Công suất tiêu 

thụ của đoạn mạch xoay 

chiều. (tiếp theo) 

    

Bài tập các 

mạch điện 

xoay chiều 

mắc nối tiếp, 

công suất. 
Bài tập các mạch 

điện xoay chiều mắc 

nối tiếp, công suất. 

20   Bài tập     

Bài tập các 

mạch điện 

xoay chiều 

mắc nối tiếp, 

công suất. 

11 
16/11→ 

22/11/2020 

21 16 
Truyền tải điện năng. Máy 

biến áp. 
Mục II.2 

Chỉ cần nêu 

công thức 

(16.2), (16.3) và 

kết luận. 

Bài tập máy 

biến áp, 

truyền tải 

điện năng Bài tập máy biến áp, 

truyền tải điện năng 

22   Bài tập     

Bài tập máy 

biến áp, 

truyền tải 

điện năng 

12 
23/11→ 

29/11/2020 
23 

17, 

18 

Chủ đề: Máy phát điện xoay 

chiều. Động cơ không đồng bộ 

ba pha. 

Bài 17, mục II.2: Cách mắc 

mạch ba pha.  

Tự học có 

hƣớng dẫn. 
Bài tập máy 

phát điện 

xoay chiều, 

động cơ 

Bài tập máy phát 

điện xoay chiều, 

động cơ không đồng 

bộ ba pha 
Bài 18, mục II - Động cơ 

không đồng bộ 

Tự học có 

hƣớng dẫn. 
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ba pha.  không đồng 

bộ ba pha 

24 
17, 

18 

Chủ đề: Máy phát điện xoay 

chiều. Động cơ không đồng bộ 

ba pha. (tiếp theo) 

    

Bài tập máy 

phát điện 

xoay chiều, 

động cơ 

không đồng 

bộ ba pha 

13 
30/11→ 

06/12/2020 

25 19 

Thực hành: Khảo sát đoạn 

mạch xoay chiều có R, L, C 

nối tiếp. 

    
Ôn tập Kiểm 

tra HK1 

Ôn tập Kiểm tra 

HK1 

26 19 

Thực hành: Khảo sát đoạn 

mạch xoay chiều có R, L, C 

nối tiếp. (tiếp theo) 

    
Ôn tập Kiểm 

tra HK1 

14 
07/12→ 

13/12/2020 

27   Ôn tập kiểm tra HK1     
Ôn tập Kiểm 

tra HK1 

Ôn tập Kiểm tra 

HK1 

28   Ôn tập kiểm tra HK1     
Ôn tập Kiểm 

tra HK1 

15 
14/12→ 

20/12/2020 

    Kiểm tra HK1         

16 
21/12→ 

27/12/2020 

    Kiểm tra HK1         
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17 
28/12→ 

03/01/2021 
    Chấm bài kiểm tra HK1         

18 
04/01→ 

10/01/2021 
    Trả bài kiểm tra HK1         
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Kế hoạch giảng dạy môn Vật lý 12 (chƣơng trình chuẩn ) Học kỳ 2 
(Đính kèm kế hoạch hoạt động Tổ chuyên môn Vật lý - Công nghệ năm học 2020-2021) 

 

Tuần Thời gian  
Tiết 

PPCT 
Bài 

Nội dung bài học, chủ 

đề 

Nội dung điều 

chỉnh 

Hƣớng dẫn 

thực hiện 
Nội dung buổi 2 

Ghí chú 

1 
11/01 → 

17/01/2021 1,2 
20 Mạch dao động   

  

Bài tập Mạch dao 

động   

2 
18/01 → 

24/01/2021 
3,4 22, 23 Chủ đề: Sóng điện từ Bài 22, 23 Tích hợp chủ đề 

Bài tập Sóng điện 

từ   

3 
25/01 → 

31/01/2021 

5 24 Tán sắc ánh sáng     
Bài tập Tán sắc 

ánh sáng   

6 25 Giao thoa ánh sáng     
Bài tập Giao thoa 

ánh sáng   

4 
01/02 → 

07/02/2021 

7 26 Các loại quang phổ     
Bài tập Các loại 

quang phổ   

8 27 
Tia hồng ngoại. Tia tử 

ngoại. 
    

Bài tập Tia hồng 

ngoại, Tia tử 

ngoại   

  
08/2 → 

16/02/2021 
    

Nghỉ tết Nguyên đán 

2021 
      

  

5 
17/02 → 

21/02/2021 

9   Bài tập     
Bài tập Sóng ánh 

sáng Học thứ 4,5,6, 

10 28 Tia X     Bài tập Tia X 
Học thứ 4,5,6, 

6 
22/02 → 

28/02/2021 
11,12 29 

Thực hành: Đo bƣớc 

sóng ánh sáng bằng 

phƣơng pháp giao thoa 

    Ôn tập 

  

7 
01/3 →  

07/3/2021 
13 30 

Hiện tƣợng quang điện. 

Thuyết lƣợng tử ánh 

sáng. 

Mục IV - Lƣỡng 

tính sóng hạt của 

ánh sáng 

Tự học có 

hƣớng dẫn 

Bài tập Hiện tƣợng 

quang điện, Thuyết 

lƣợng tử ánh sáng 
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14 31 
Chủ đề: Hiện tƣợng 

quang điện trong 

Cả bài 31, 32 Tích hợp chủ đề 

Bài tập Hiện 

tƣợng quang điện 

trong   

Mục II - Quang 

điện trở 

Tự học có 

hƣớng dẫn 
  

  

8 
08/3 → 

14/3/2021 

15   

Ôn tập Kiểm tra đánh 

giá giữa kỳ 2 
  

  
Ôn tập 

  

16   

Kiểm tra đánh giá giữa 

kỳ 2 
  

  

Sửa bài kiểm tra 

giữa kỳ 2   

9 
15/3 → 

21/3/2021 

17 33 Mẫu nguyên tử của Bo     
Bài tập Mẫu 

nguyên tử của Bo   

18 34 Sơ lƣợc về Laze 

Mục I.2: Sự phát 

xạ cảm ứng và 

mục I.3: Cấu tạo 

của laze 

Đọc thêm. Bài tập Laze 

  

Mục II - Một vài 

ứng dụng của 

Laze 

Tự học có 

hƣớng dẫn 
  

  

10 
22/3 → 

28/3/2021 
19, 20 35 

Tính chất và cấu tạo hạt 

nhân 
  

  

Bài tập Tính chất 

và cấu tạo hạt nhân   

11 
29/3 → 

04/4/2021 

21 36 

Năng lƣợng liên kết của 

hạt nhân. Phản ứng hạt 

nhân. 

  

  

Bài tập Năng 

lƣợng liên kết 

của hạt nhân. 

Phản ứng hạt 

nhân.   

22 37 Phóng xạ 
Mục II.2: Định 

luật phóng xạ. 

Chỉ cần nêu 

công thức (37.6) 

và kết luận. 

Phónập 

 

12 
05/4 → 

11/4/2021 
23, 24 38 

Phản ứng phân hạch, 

nhiệt hạch 
Cả bài 38, 39 Tích hợp chủ đề 

Bài tập Phản ứng 

phân hạch, nhiệt 

hạch   
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Bài 39, mục III - 

Phản ứng nhiệt 

hạch trên Trái Đất 
Đọc thêm.   

  

13 
12/4 → 

18/4/2021 
27, 28   Ôn thi HK2   

  
Ôn tập 

  

14 
19/4 → 

25/4/2021 
    Thi HK2       Dự kiến ktra 

hk2 

15 26/4 → 

02/5/2021     
Thi HK2       Dự kiến ktra 

hk2 

16 03/5 → 

09/5/2021     
Chấm bài Thi HK2       

  

17 10/5 → 

16/5/2021     
Chấm bài Thi HK2       

  

18 17/5 → 

23/5/2021     
Trả bài Thi HK2         

  
24/5 → 

30/5/2021 
    Tổng kết năm học         
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Kế hoạch giảng dạy môn Công nghệ 11 (chƣơng trình chuẩn ) Học kỳ 1 
(Đính kèm kế hoạch hoạt động Tổ chuyên môn Vật lý - Công nghệ năm học 2020-2021) 

 

Tuần Thời gian  
Tiết 

PPCT 
Bài Tên bài, chủ đề Nội dung điều chỉnh Hƣớng dẫn thực hiện 

1 07/9→ 13/9/2020 1 1 
Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ 

kĩ thuật cơ sở 
    

2 14/9→ 20/9/2020 2 2 Hình chiếu vuông góc 
Mục II. Phƣơng pháp 

chiếu góc 3 

- Tự học có hƣớng dẫn 

- Tích hợp nội dung còn lại với bài 3 thành 

chủ đề 

3 21/9→ 27/9/2020 3 3 
Thực hành: Vẽ các hình chiếu 

của vật thể đơn giản 
Cả bài  

Tích hợp với bài 2 thành chủ đề dạy trong 3 

tiết 

4 28/9→ 04/10/2020 4 4 Mặt cắt và hình cắt     

5 
05/10→  

11/10/2020 
5 5 Hình chiếu trục đo     

6 
12/10→ 

18/10/2020 
6 6 

Thực hành: Biểu diễn vật thể 

(Tiết 1) 
    

7 
19/10→ 

25/10/2020 
7 6 

Thực hành: Biểu diễn vật thể 

(Tiết 2) 
    

 
 

8 7 Hình chiếu phối cảnh     

8 
26/10→ 

01/11/2020 
9   

Ôn tậpKiểm tra đánh giá 

giữa kỳ 1 
    

9 
02/11→ 

08/11/2020 
10   Kiểm tra đánh giá giữa kỳ 1     

10 
09/11→ 

15/11/2020 
11 8 Thiết kế và bản vẽ kỹ thuật     

11 
16/11→ 

22/11/2020 
12 9 Bản vẽ cơ khí     

12 
23/11→ 

29/11/2020 
13 11 Bản vẽ xây dựng Hai bài Tích hợp thành chủ đề dạy trong 2 tiết 
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13 
30/11→ 

06/12/2020 
14 12 Thực hành: Bản vẽ xây dựng 

14 
07/12→ 

13/12/2020 
15   Ôn tập kiểm tra HK1     

15 
14/12→ 

20/12/2020 
    Kiểm tra HK1     

16 
21/12→ 

27/12/2020 
    Kiểm tra HK1     

17 
28/12→ 

03/01/2021 
    Chấm bài kiểm tra HK1     

18 
04/01→ 

10/01/2021 
    Trả bài kiểm tra HK1     
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Kế hoạch giảng dạy môn Công nghệ 11 (chƣơng trình chuẩn ) Học kỳ 2 
(Đính kèm kế hoạch hoạt động Tổ chuyên môn Vật lý - Công nghệ năm học 2020-2021) 

 

Tuần Thời gian  
Tiết 

PPCT 
Bài Nội dung bài học, chủ đề Ghí chú 

1 11/01 → 17/01/2021 
1 15 Vật liệu cơ khí   

2 16 Công nghệ chế tạo phôi   

2 18/01 → 24/01/2021 
3 17 Công nghệ cắt gọt KL   

4 19 Tự động hóa trong chế tạo Cơ khí   

3 25/01 → 31/01/2021 
5 20 Khái quát về động cơ đốt trong   

6 21 Nguyên lý làm việc của động cơ đốt trong   

4 01/02 → 07/02/2021 
7 22 Thân máy và nắp máy   

8 23 Cơ cấu trục khuỷu, thanh truyền.   

5 17/02 → 21/02/2021 
9 24 Cơ cấu phân phối khí Học thứ 4,5,6, 

10 25 Hệ thống bôi trơn   

6 22/02 → 28/02/2021 
11 26 Hệ thống làm mát.   

12 27 Hệ thống cung cấp nhiên liệu & không khí trong động cơ xăng   

7 01/3 →  07/3/2021 13, 14   Ôn tập Kiểm tra đánh giá giữa kỳ 2   

8 08/3 → 14/3/2021 15, 16   Kiểm tra đánh giá giữa kỳ 2   

9 15/3 → 21/3/2021 
17 28 Hệ thống cung cấp nhiên liệu & không khí trong động cơ Diezen   

18 29 Hệ thống đánh lửa.   

10 22/3 → 28/3/2021 
19 30 Hệ thống khởi động.   

20 32 Khái quát về ứng dụng của động cơ đốt trong   

11 29/3 → 04/4/2021 
21 33 Động cơ đốt trong dung cho ô tô   

22 34 Động cơ đốt trong dung cho xe máy   

12 05/4 → 11/4/2021 23, 24 39 Ôn tập phần chế tạo cơ khí và động cơ đốt trong   
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13 12/4 → 18/4/2021 25, 26   Ôn thi HK2   

14 19/4 → 25/4/2021     Thi HK2 
Dự kiến ktra 

hk2 

15 26/4 → 02/5/2021     Thi HK2 
Dự kiến ktra 

hk2 

16 03/5 → 09/5/2021     Chấm bài Thi HK2   

17 10/5 → 16/5/2021     Chấm bài Thi HK2   

18 17/5 → 23/5/2021     Trả bài Thi HK2   
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Kế hoạch giảng dạy môn Công nghệ 12 (chƣơng trình chuẩn ) Học kỳ 1 
(Đính kèm kế hoạch hoạt động Tổ chuyên môn Vật lý - Công nghệ năm học 2020-2021) 

 

Tuần Thời gian  
Tiết 

PPCT 
Bài Tên bài, chủ đề 

Nội dung điều 

chỉnh 
Hƣớng dẫn thực hiện 

1 07/9→ 13/9/2020 1 2, 3 
Chƣơng I: Linh kiện điện tử 
Chủ đề: Điện trở - Tụ điện – 

Cuộn cảm 

Hai bài  Tích hợp thành chủ đề dạy trong 2 tiết 

2 14/9→ 20/9/2020 2 2,3 
Chủ đề: Điện trở - Tụ điện – 

Cuộn cảm (tiếp theo) 
    

3 21/9→ 27/9/2020 3 
4, 5, 

6 
Chủ đề: Linh kiện bán dẫn và IC Ba bài  Tích hợp thành chủ đề dạy trong 4 tiết 

4 28/9→ 04/10/2020 4 
4, 5, 

6 

Chủ đề: Linh kiện bán dẫn và IC 

(tiếp theo) 
    

5 05/10→  11/10/2020 5 
4, 5, 

6 

Chủ đề: Linh kiện bán dẫn và IC 

(tiếp theo) 
    

6 12/10→ 18/10/2020 6 
4, 5, 

6 

Chủ đề: Linh kiện bán dẫn và IC 

(tiếp theo) 
    

7 19/10→ 25/10/2020 7 7 

Chƣơng II: Một số mạch điện 

tử cơ bản 
Khái niệm về mạch điện tử - 

Chỉnh lƣu – Nguồn một chiều 

Mục II. Nguyên lí 

làm 

việc của mạch 

chỉnh lƣu 

nửa chu kì, 2 nửa 

chu kì, 

chỉnh lƣu cầu 

Không dạy 

8 26/10→ 01/11/2020 8 8 
Mạch khuếch đại – Mạch tạo 

xung 

Mục II.2.b. 

Nguyên lí 

mạch tạo xung đa 

hài  

Không dạy 

9 02/11→ 08/11/2020 9 9 Kiểm tra đánh giá giữa kỳ 1     

10 09/11→ 15/11/2020 10 10 Thiết kế mạch điện tử đơn giản     

11 16/11→ 22/11/2020 11 12 
Thực hành: Mạch nguồn điện 

một chiều 
    

12 23/11→ 29/11/2020 12 
13, 

14, 

Thực hành: Điều chỉnh các 

thông số của mạch tạo xung đa 
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15 hài dùng tranzito 

13 30/11→ 06/12/2020 13 

13, 

14, 

15 

Chủ đề: Mạch điện tử điều 

khiển 
    

14 07/12→ 13/12/2020 14   Ôn tập kiểm tra HK1     

15 14/12→ 20/12/2020     Kiểm tra HK1     

16 21/12→ 27/12/2020     Kiểm tra HK1     

17 28/12→ 03/01/2021     Chấm bài kiểm tra HK1     

18 04/01→ 10/01/2021     Trả bài kiểm tra HK1     
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Kế hoạch giảng dạy môn Công nghệ 12 (chƣơng trình chuẩn ) Học kỳ 2 
(Đính kèm kế hoạch hoạt động Tổ chuyên môn Vật lý - Công nghệ năm học 2020-2021) 

 

Tuần Thời gian  
Tiết 

PPCT 
Bài Nội dung bài học, chủ đề Nội dung điều chỉnh 

Hƣớng dẫn 

thực hiện 
Ghí chú 

1 
11/01 → 

17/01/2021 
1 17 

Khái niệm về hệ thống thông 

tin và viễn thông 
      

2 
18/01 → 

24/01/2021 
2 18 Máy tăng âm 

Mục III. Nguyên lí hoạtđộng 

của khối khuếch đạicông suất 
Không dạy   

3 
25/01 → 

31/01/2021 
3 19 Máy thu thanh 

Mục III. Nguyên lí làmviệc của 

khối tách sóngtrong máy thu 

thanh AM 

Không dạy   

4 
01/02 → 

07/02/2021 
4 20 Máy thu hình 

Mục III. Nguyên lí làmviệc của 

khối xử lí tínhiệu màu 
Không dạy   

  
08/2 → 

16/02/2021 
5   Nghỉ tết Nguyên đán 2021       

5 
17/02 → 

21/02/2021 
6 22 Hệ thống điện quốc gia     Học thứ 4,5,6, 

6 
22/02 → 

28/02/2021 
7 23 Mạch điện xoay chiều ba pha       

7 
01/3 →  

07/3/2021 
8   

Ôn tập Kiểm tra đánh giá 

giữa kỳ 2 
      

8 
08/3 → 

14/3/2021 
9   Kiểm tra đánh giá giữa kỳ 2       

9 
15/3 → 

21/3/2021 
10 

25, 

26 

Chủ đề: Máy điện xoay chiều 

ba pha –Máy biến áp ba pha - 

Động cơ không đồng bộ ba 

pha  

Bài 25, 26 Tích hợp chủ đề   

 


